
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: 120/2012/TT-BTC 
Hà Nội, ngày 24 thảng 07 năm 20ỉ2 

THÔNG Tư 
Hưửng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp 

định) học tập tại Việt Nam 

Căn cứ Nghị định số ỉ Ỉ8/2008/NĐ-CP ngày 27/ỈỈ/2008 của Chỉnh phủ quỉ 
định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chỉnh; 

Căn cứ Nghị định sỗ 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chỉnh phủ quỵ 
định chỉ tỉêt và hicớng dân thỉ hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chỉnh phủ tại văn bản sô 
4986/VPCP'QHQTngày 06/07/2012 về việc điều chỉnh định mức đào tạo ỉưu học 
sinh Lào và Campuchỉa tại Việt Nam; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ suất chi đào 
tạo cho lưu học Lảo, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam như sau: 

Điều 1Ệ Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng suất chi đào tạo là các lưu học sinh Lào, Campuchia 
được Chính phủ Lào và Chính phủ Vương quốc Campuchia cử sang học tập tại 
các trường trung học, đại học của Việt Nam diện Hiệp định ký kết giữa Chính phủ 
Việt Nam với Chính phủ Lào và giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Vương 
quốc Campuchia về họp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hoá, khoa học kỹ 
thuật (sau đây được gọi tắt là lưu học sinh Lào, Campuchia). 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ sau đây được hiểu như sau: 

1. Hiệp định: được hiểu là Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, văn hóa, giáo dục, 
khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Biên bản kỳ họp ủy ban hỗn 
họp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, vãn hóa, giáo dục, khoa học kỹ 
thuật. 

2. Lưu học sinh: là học sinh nước ngoài vào Việt Nam học hoặc học sinh 
Việt Nam ra nước ngoài học, trong Thông tư này là học sinh Lào, Campuchia vào 
Việt Nam học theo Hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ Việt nam với Chính phủ 
Lào và Chính phủ Vương quốc Campuchiaẳ 
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Điêu 3. Nguyên tăc quản lý 

1« Đảm bao công khai, minh bạch trone quản lý tài chính của cơ sở đào tạo. 
khõns sử dụng kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia đê chi cho 
nhừns nội duns khác. 

2. Cơ sở đào tạo đảm bảo chất lượng tuyển sinh, chất ỉượng đầu vào của lưu 
học sinh và chất lượng đào tạo để hoạt động họp tác đào tạo có hiệu quà. 

Điều 4. Cơ cấu suất chi đào tạo 

Suất chi đào tạo cho lưu học sinh do ngân sách nhà nước đảm bào theo 
Thôn2 tư nàv bao gồm: 

1. Kinh phí đào tạo cấp trực tiếp cho cơ sở đào tạo 

2. Chi sinh hoạt phí và hỗ trợ trang cấp ban đầu cấp trực tiếp cho lưu học 
sinh thông qua cơ sở đào tạo (trừ trường hợp cơ sở đào tạo tổ chức ăn tập trung bắt 
buộc theo quy định thì suất ăn tập trung cấp cho cơ sở đào tạo theo định mức hiện 
hành của cơ sở đào tạo). 

Điều 5. Kinh phí đào tạo cấp trực tiếp cho cơ sở đào tạo, gồm các khoản 
sau 

1, Kinh phí đào tạo được cấp cho các bậc học theo mức: 2ấ240.000 đồng/lưu 
học sinh/thán2 (đối với các hệ trung cấp, hệ đại học, sau đại học), và 4.770.000 
đôns/lưu học sinh/tháng (đối vói các khoá ngẳn hạn), bao gồm: 

a) Chì thường xuyên hàng tháng, gồm chi giảng dạy, học tập bao gồm: tiền 
lươno cán bộ (kể cả bồi dưỡng giảng dạy ngoài giờ), tài liệu, thí nghiệm, thực 
hành, thực tập môn học, các khoản chi khác có ỉiên quan đến giảng dạy và học tập 
cùa lưu học sinh; Chi hành chính, gồm chi văn phòng phẩm, vãn hoá, thể thao, 
điện, nước, xăng dầu, các ỉoại bảo hiểm theo quy định (bảo hiểm y tế học sinh, y tế 
cơ quan...), khám bệnh tổng thể đầu khóa học, mua sắm bồ sung vật rẻ tiền mau 
hỏng, tiếp khách, các khoản chi khácấ 

b) Các khoản chi một lần cho cà khoá học: chi hỗ trợ trang thiết bị phục vụ 
cho si ảng dạy, thực hành và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của lưu học sinh ở tại 
kí túc xá, chi tham quan, chi làm hồ sơ thủ tục nhập học, chi tổns kết, kết thúc 
khoá học và bảo vệ luận văn tốt nghiệp, chi tặng phẩm, chi đón và tiễn lưu học 
sinh đi và về tại sân bay quốc tế Việt Namấ 

c) Các khoản chi phát sinh trong năm: chi khám bệnh tổng thể định kỳ hàng 
năm, chi Quốc khánh Việt Nam và Quốc khánh nước bạn, Tết cổ truyền Việt Nam 
và Tet cồ truyền nước bạn. 

d) Căn cứ vào các nội dung chi tiêu nói trên, các trường chủ động trong việc 
chi tiêu nhưng không vượt quá mức quy định tại khoản 1 Điều này. Việc quyết 
toán kinh phí thực hiện theo thực chi, với đầy đủ ho á đơn, chứng từ chứng minh 
việc chi tiêu theo quy định. Các trường tổ chức mua bào hiểm y tế cho lưu học 
sinh theo chế độ quy định. 

2 



đ) Đối vói lưu học sinh cao học hệ chính quy không tập trung: học sinh có 
mặt học tại Việt Nam tháng nào thì thực hiện suất chi đào tạo tháng đóẳ 

e) Trường họp nhà trường không có đủ điều kiện phục vụ ăn ở, sinh hoạt 
cho các lưu học sinh nước ngoài thi căn cứ vào các mức chi nói trên, các trường 
đại học cùng cơ sở phục vụ lưu học sinh tho ả thuận kí kết họp đồng về các điều 
kiện đảm bảo ăn, ở, sinh hoạt cho lưu học sình trong phạm vi định mức trên. 

g) Các cơ sở đào tạo thuộc khối Quốc phòng, an ninh, cơ yếu, thể dục thể 
thao, văn hóa nghệ-thuật được tăng thêm 10% khoản chi đào tạo được cấp của mỗi 
bậc học để chỉ cho vỉệc đảm bảo giảng dạy và học tập của học sinh. 

2. Ngoài các định mức nêu tại Khoản 1 Điều này, ngân sách nhà nước hỗ 
trợ: 

a) Mỗi lưu học sinh: 1 vé máy bay lượt sang (đối với lưu học sinh Lào) và 1 
vé máy bay lượt về (nếu tốt nghiệp) hạng phổ thông, lệ phí sân bay, cước hành lý 
thêm ngoài vé (20kg) theo thực té theo tuyến đường tiết kiệm chi phí nhất. Trường 
hợp học sinh tự lựa chọn phương tiện khác (không phải phương tiện máy bay) thì 
được thanh toán giá vé theo thực tế ghi tại ho á đơn thu tiền của phương tiện đi lại, 
tuy nhiên không cao hơn giá vé máy bay hạng phổ thông thấp nhất từ điểm đi đến 
điểm đến. Đối với học vỉên cao học hệ chính quy không tập trung, mỗi kỳ học tập 
trung học sinh dược hỗ trợ một lượt vé di hoặc một lượt vé về. Trường hcrp cơ sở 
đào tạo tổ chức đưa đón tập trung từ/đến cửa khẩu cho lưu học sinh và được lưu 
học sinh nhất trí thỉ thanh toán chi phí đi lại từ/đến cửa khẩu theo thực chi, nhưng 
tối đa không quá 50% giá vé máy bay hạng phổ thông thấp nhất từ điểm đi đến 
điểm đến. 

b) Tiền phiên dịch cho các khoá học ngắn hạn từ 3 tháng trở xuống có số 
học sinh dưới 20 người và không thể bố trí được phiên dịch trong sổ học viên, với 
mức hỗ trợ là 150.000 đồng/giờ giảng/lớp, tương đương mức 1.200.000 đồng/ngày 
giảng 8 tiếng/lóp. Đối với các khoá ngắn hạn từ 3 tháng trở xuống có thể bố trí 
phiên dịch trong số học viên, thì người phiên dịch được hưởng phụ cấp phiên dịch 
bằng 50% định mức phiên dịch nêu trên. 

c) Hỗ trợ chi phí biên dịch để dịch các tài liệu thuyét trình trực tiếp phục vụ 
công tác giảng dạy của các khoá ngắn hạn. Mức cụ thể dịch tài liệu từ tiếng Việt 
sang tiếng nước bạn là không quá 150.000 VND/trang (350 từ). Cơ sở đào tạo chỉ 
được chi biên dịch các tài liệu thuyết trình trên lớp theo hướng chuẩn hóa để có 
thể sử dụng cho các khóa học tương tự tiếp theo; không chi cho việc biên dịch tài 
liệu tham khảo, không chi tiêu chồng chéo, dịch lại các tài liệu thuyết trinh của các 
khoá học giống nhau đã được cấp tiền để dịch trước đó. 

3. Các Bộ, ngành, đơn vị cần căn cứ vào cơ sở vật chất thực tế hiện có của 
mình để tiếp nhận và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo lưu học sinh Lào, 
Campuchia cho phù hợp, đảm bảo thuận tiện nơi ăn, ở, học tập và sinh hoạt cho 
lun học sinh. 

Điều 6. Phần chi sinh hoạt phí và hỗ trợ trang cấp ban đầu cho lưu học 
sinh: 

3 



1. Phân chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh bao gồm: tiên ăn, tiêu vặt, trang 
phục cá nhân, chi phí đi lại hàng ngày và chi tài liệu phục vụ học tập được cấp 
theo các mức như sau: 

a) Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung học: 2.140.000 đồne/lưu học 
sinhÁháns. 

b) Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học: 2.530.000 đồng/lưu học 
sinhÁháne. 

c) Lưu học sinh đào tạo hệ sau đại học: 2.860.000 đồng/lưu học sinh/tháng. 

d) Lun học sinh đào tạo, tập huấn ngắn hạn (dưới 12 tháng): 3.350.000 
đồna/lưu học sinh/tháng. 

2. Đối vói các cơ sở đào tạo tổ chức ăn tập trung bắt buộc, mức tiền ăn thực 
hiện theo định mức ăn tập trung của cơ sở đào tạo. Mức tiền tiêu vặt, chi phí đi lại 
hànẹ ngàv và tài liệu phục vụ học tập được cấp theo các mức như sau: 

a) Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung học: 1.110.000 đồng/lưu học 
sinh/thán 2,  

b) Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học: 1.340.000 đồng/lưu học 
sinh/tháng. 

c) Lưu học sinh đào tạo hệ sau đại học: 1.670.000 đồng/lưu học sinh/tháng. 

d) Lưu học sinh đào tạo, tập huấn ngắn hạn (dưới 12 tháng): 2.050.000 
đòns/lưu học sinh/tháng. 

3. HỖ trọ' trang cấp cá nhân cần thiết ban đầu: hỗ trợ một lần cho một lưu 
học sinh để sử dụng trong cả khoá học (nếu mất hoặc hư hỏng thì không cấp lại), 
bao eồm để trang bị các vật dụng cần thiết như chăn, màn, chậu rủa, quần áo...cụ 
the như sau: 

a) Lưu học sinh hệ tập trung dài hạn được cấp: 3.900.000 đồng/người 

b) Lưu học sinh hệ tập trung ngắn hạn được cấp: 3.120.000 đồng/tigười 

c) Riêng lưu học sinh khối quốc phòng, an ninh, cơ yếu, ngoài số tiền được 
cấp theo tiết a hoặc b của khoản 3 Điều này, được cấp bổ sung chênh ỉệch quân 
trang trị giá 55.000 đồng/người/tháng. 

d) Đối với các đối tượng là ỉưu học sinh đã được hỗ trợ trang cấp cá nhân 
ban đầu khi sang học tiếne; Việt để thi tuyển vào các bậc học thì sẽ không được hỗ 
trợ trang cấp cá nhân ban đầu khi vào bậc học chính thức. 

Điều 7. Lưu học sinh sang học tiếng Việt để thi tuyền vào các bậc học 

Đối với học sinh sang học tiếng Việt để thi tuyển vào các bậc học thì trong 
thời sian học tiếng Việt định mức chi áp dụng cho đoi tượng này được quy định cụ 
thố như sau: 

1. Kỉnh phí đào tạo cấp trực tiếp cho cơ sở đào tạo: Áp dụng định mức chi 
của bậc học mà học sinh sẽ tham gia thi tuyển quy định tại Điều 5 Thông tư này. 
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2. Phần chi sinh hoạt phí và hỗ trợ trang cấp ban đầu cho ỉưu học sinh: 

a) Phần chi sinh hoạt phí 

- Thi tuy ổn vào bậc Sau đại học (hoặc bậc học tương đương) được hưởng 
mức: 2.530.000 đồng/người/tháng. 

- Thỉ tuvển vào bậc Trung học, Đại học (hoặc bậc học tươns đương) được 
hưởng mức: 2.140.000 đồng/người/tháng. 

b) Hỗ trợ trang cấp ban đầu: Áp dụng định mức chi quy định tại Điều 6 
Thông tư này. 

Điều 8. Lập dự toán, cấp phát, quyết toán 

1. Căn cứ vào văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc giao thực hiện 
Hiệp định hợp tác hàng năm giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Lào, giữa 
Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia và chỉ tiêu kế hoạch 
đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia, cơ sở đào tạo được giao tiếp nhận 
đào tạo ỉưu học sinh, căn cứ vào số lượng ỉưu học sinh được giao và quy định về 
suất chi đào tạo tại Thông tư này, lập dự toán chi đào tạo lưu học sinh gửi cơ quan 
chủ quản thẩm định để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trình 
cấp có thẩm quyền quyết định giao dự toán từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ 
Việt Nam giành cho Chính phủ Lào và Chính phủ Vương quốc Campuchia hàng 
năm. 

2. Cơ sở đào tạo gửi dự toán hàng năm được cấp thẩm quyền phê duyệt cho 
Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát. 

3. Việc cấp phát kinh phí đào tạo cho lưu học sinh đang học tập tại Việt 
Nam theo quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hình thức rút dự toán qua 
Kho bạc Nhà nước. 

4. Hàng năm, không muộn hơn ngày 31 tháng 3, các cơ sở đào tạo lập báo 
cáo quyết toán kinh phí đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia của năm trước gửi 
cơ quan chủ quản để tổng hợp trong báo cáo quyết toán kinh phí viện trợ cho Lào, 
Campuchia của cơ quan chủ quản. Các cơ quan chủ quản, các Bộ, ngành lập báo 
cáo chi viện trợ cho Lào - Campuchia gửi Bộ Tài chính để tổng hợp không muộn 
hơn ngày 30 tháng 6 hàng năm để đảm bảo tiến độ quyết toán ngân sách nhà nước 
theo quy định. Trình tự, thủ tục quyết toán kinh phí đào tạo lưu học sinh (diện 
Hiệp định) bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định hiện 
hành. 

Điều 9. Hiêu lưc thi hành • » 
Thông tư này có hiệu ỉực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2012 và được 

áp dụng kể từ năm học 2012-2013, thay thế Thông tư số 16/2006/TT-BTC ngày 
07/03/2006 của Bộ Tài chính Quy định chế độ suất chi đào tạo học sinh Lào và 
Campuchia học tập tại Việt Nam và Thông tư số 41/2008/TT-BTC ngày 
22/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng tiền ăn cho học sinh Lào 
và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, nếu có 
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vướnơ mắc đề nghị các cơ quan thông báo cho Bộ Tài chính đê kịp thời bô sung 

sưa đôi./, ị 

Noi nhận : 
• Thủ tướne Chính phủ, các Phó TTCP; 
- Vãn phòng TW và các ban của Đảng; 
- Vân phòns Quốc hội, Vấn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Tông Bí thư; 
- Toà áu, Viện Kiểm sát nhân dân TC; 
- Kiểm toán Nhà nưó'c; ^ 
- Văn phò nơ BCĐTW về phòng chống tham nhũn 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBNĐ các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Cục Kiểm tra vãn bản (Bộ Tư pháp); 
- Côns báo; 
- Website Chính phù; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, QLN (P .SP2)" 

KT. Bô TRƯỞNG 

ớng Chí Trung 


